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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 	năm 2026



BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ,  phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng Nghị quyết
· Thực hiện điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 của Luật Phát triển Đô thị, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được giao thẩm quyền quy định các chính sách đặc thù nhằm: Khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa để bảo vệ và phát triển văn hóa, thể thao; sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển văn hóa, thể thao; ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố.
· Trong thời gian qua, mặc dù Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ lĩnh vực văn hóa, thể thao nhưng các chính sách này còn phân tán theo từng lĩnh vực chuyên ngành, chưa hình thành cơ chế tổng thể để thu hút nguồn lực xã hội hóa, đặc biệt đối với các nhóm chính sách: chương trình biểu diễn nghệ thuật và sự kiện thể thao quy mô lớn; bảo vệ và phát triển hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống; thư viện ngoài công lập; hỗ trợ tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập; chính sách ưu đãi đối với hoạt động tài trợ trong lĩnh vực thể dục - thể thao; khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa trong đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao; chuyển nhượng vận động viên cho các tổ chức, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển thư viện cấp xã, phòng đọc thôn/tổ dân phố, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn, tổ dân phố.
· Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, nhu cầu đầu tư phát triển văn hóa, thể thao ngày càng lớn, trong khi nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế. Thực tiễn cho thấy ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đầu tư phát triển văn hóa, thể thao trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Trung ương về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ để huy động các nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư và thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao tương xứng với vị thế và vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách 
- Cụ thể hóa các quy định của Luật Phát triển đô thị.
- Tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, thể thao. 
- Giảm áp lực đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước. 
- Bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống.
- Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế thể thao và hình thành công cụ tài chính hỗ trợ phát triển văn hóa, thể thao. 
- Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ văn hóa, thể thao của người dân. 
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 
- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
1. Tác động về kinh tế 
a) Tác động tích cực: 
- Tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, thể thao.  
- Huy động thêm nguồn lực xã hội, nguồn tài trợ, đóng góp hợp pháp và nguồn lực từ Quỹ phát triển văn hóa, thể thao, từng bước giảm áp lực đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước. 
- Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và kinh tế thể thao.  - Tạo thêm việc làm cho nghệ sĩ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên và người lao động trong các ngành dịch vụ liên quan.  
- Góp phần gia tăng doanh thu du lịch, thương mại, dịch vụ thông qua các chương trình nghệ thuật và sự kiện thể thao quy mô lớn.  
- Tăng giá trị khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có; khuyến khích tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập ở địa bàn xã miền núi, xã đảo. 
b) Tác động tiêu cực: 
- Có thể phát sinh chi phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố.  
- Có thể xuất hiện hiện tượng lợi dụng chính sách để trục lợi nếu thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát minh bạch.  
- Một số chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước có thể làm giảm nguồn thu hoặc phát sinh nhiệm vụ chi ngân sách trong ngắn hạn. 
- Chi phí quản lý, thẩm định, kiểm tra các dự án hỗ trợ tăng lên.
2. Tác động đến xã hội 
a) Tác động tích cực:  
- Mở rộng cơ hội tiếp cận các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao cho người dân. 
- Nâng cao đời sống tinh thần, tăng mức hưởng thụ văn hóa của cộng đồng. 
- Góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
- Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong phát triển văn hóa, thể thao. 
- Thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa khu vực trung tâm và ngoại thành.
- Góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển con người Thành phố toàn diện. 
b) Tác động tiêu cực: 
- Nguy cơ thương mại hóa một số hoạt động văn hóa nếu công tác quản lý không chặt chẽ. 
- Chênh lệch khả năng tiếp cận chính sách giữa các địa bàn nếu nguồn lực phân bổ chưa hợp lý. 
- Một số tổ chức nhỏ có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.
3. Tác động đối với văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao Thành phố 
a) Tác động tích cực: 
- Tạo bước đột phá trong xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao. 
- Khuyến khích hình thành các không gian sáng tạo, nhà hát, thư viện và thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập.
 - Tăng số lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao tại Thành phố. 
- Tạo cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho nghệ thuật truyền thống như kịch, múa rối nước, cải lương. 
- Nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao theo cơ chế xã hội hóa. 
- Tăng cường khả năng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện thể thao quy mô lớn có tầm ảnh hưởng quốc gia, quốc tế. 
- Phát triển hệ thống thư viện cấp xã, phòng đọc thôn/tổ dân phố, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 
b) Tác động tiêu cực: 
- Có thể xuất hiện tình trạng đầu tư theo xu hướng thương mại, ưu tiên lợi nhuận hơn nhiệm vụ phục vụ cộng đồng. 
- Một số loại hình nghệ thuật truyền thống khó đạt tiêu chí về quy mô, tần suất hoạt động để được hưởng chính sách. 
- Nguy cơ chồng chéo với các chính sách hỗ trợ hiện hành nếu không quy định rõ phạm vi áp dụng, nguyên tắc không hỗ trợ trùng lặp và cơ chế lựa chọn chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.
4. Tác động đối với ngân sách nhà nước 
- Phương án 1: Không ban hành Nghị quyết 
+ Không phát sinh nhiệm vụ chi mới. Tuy nhiên, ngân sách Thành phố vẫn phải tiếp tục đầu tư trực tiếp cho phần lớn các hoạt động văn hóa, thể thao.  
+ Khả năng huy động nguồn lực xã hội hạn chế.  
- Phương án 2: Ban hành Nghị quyết 
+ Phát sinh các khoản chi hỗ trợ: hỗ trợ thư viện ngoài công lập; hỗ trợ phát triển thư viện cấp xã, phòng đọc khu phố, ấp; hỗ trợ tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập ở địa bàn ngoại thành; hỗ trợ bảo vệ và phát triển hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao và kinh phí triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác theo Nghị quyết. 
+ Tuy nhiên, các khoản chi được thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách hằng năm.  
+ Nguồn lực xã hội hóa được huy động sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, giảm nhu cầu đầu tư trực tiếp từ ngân sách trong dài hạn.  
+ Hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại được đánh giá cao hơn đáng kể so với chi phí ngân sách bỏ ra.  
Đánh giá tổng thể cho thấy phương án ban hành Nghị quyết có tác động ngân sách ở mức chấp nhận được và mang lại lợi ích xã hội lớn hơn chi phí thực hiện.
5. So sánh phương án áp dụng quy định hiện hành và phương án ban hành chính sách mới
Hiện nay, việc khuyến khích xã hội hóa và hỗ trợ phát triển văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố được thực hiện theo các quy định chung của Trung ương và một số cơ chế, chính sách chuyên ngành đã được ban hành. Tuy nhiên, chưa có văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố quy định đầy đủ, đồng bộ và mang tính tổng thể về cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa, sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ phát triển văn hóa, thể thao và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao theo thẩm quyền được giao tại Luật Phát triển Đô thị năm 2026. Từ những thực tiễn trên, có thể đưa ra các phương án sau:
· Phương án 1: Tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành (không ban hành Nghị quyết)
+ Theo phương án này, Thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách hiện có mà không ban hành cơ chế đặc thù mới. Ưu điểm của phương án là không làm phát sinh thêm nhiệm vụ chi ngân sách, không làm tăng khối lượng công việc quản lý nhà nước và không cần xây dựng cơ chế tổ chức thực hiện mới.
+ Tuy nhiên, phương án này bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể, Thành phố chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ để triển khai các cơ chế đặc thù mà Luật Phát triển Đô thị cho phép; chưa tạo được động lực mạnh mẽ để thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển văn hóa, thể thao; chưa có chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với nghệ thuật truyền thống, thư viện ngoài công lập, thành lập Quỹ văn hóa - thể thao, hoạt động tài trợ trong lĩnh vực thể dục - thể thao, đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao, chuyển nhượng vận động viên và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập ở địa bàn xã miền núi, xã đảo. Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, thể thao của Thành phố trong giai đoạn mới.
+ Thành phố chưa hiện thực hóa các nội dung quy định tại Nghị quyết số 09-NQ/TW; Nghị quyết số 80-NQ/TW; Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU.
· Phương án 2: Ban hành Nghị quyết theo dự thảo
+ Phương án này cụ thể hóa đầy đủ các cơ chế, chính sách được giao tại Luật Phát triển Đô thị năm 2026, tạo hành lang pháp lý để khuyến khích và huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố.
+ Các chính sách được thiết kế theo hướng vừa khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa, vừa có sự hỗ trợ của Nhà nước đối với những lĩnh vực cần ưu tiên như chương trình biểu diễn nghệ thuật và sự kiện thể thao quy mô lớn; nghệ thuật truyền thống; thư viện ngoài công lập; tài trợ trong lĩnh vực thể dục - thể thao; đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao; chuyển nhượng vận động viên; tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập; phát triển thư viện cấp xã, phòng đọc thôn/tổ dân phố.
+ Việc ban hành Nghị quyết sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước thông qua cơ chế huy động thêm nguồn lực từ xã hội; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thành phố; đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thể thao của người dân. Mặc dù phương án này làm phát sinh một số khoản chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và yêu cầu tăng cường công tác quản lý, giám sát trong quá trình thực hiện, nhưng lợi ích kinh tế, xã hội, văn hóa mang lại được đánh giá lớn hơn đáng kể so với chi phí thực hiện.
Trên cơ sở so sánh hai phương án nêu trên, phương án ban hành Nghị quyết được xác định là phương án tối ưu, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phát triển Đô thị năm 2026, phù hợp với chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, thể thao Thành phố trong giai đoạn mới.
6. Đề xuất lựa chọn phương án
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các phương án nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất lựa chọn Phương án 2: Ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc lựa chọn phương án này xuất phát từ các căn cứ chủ yếu sau:
- Bảo đảm cụ thể hóa đầy đủ các quy định được giao tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 26 của Luật Phát triển Đô thị 2026, tạo cơ sở pháp lý để Thành phố triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, thể thao theo thẩm quyền được Quốc hội giao.
- Tạo điều kiện huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, quản lý, khai thác và phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần giảm áp lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố.
- Góp phần thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Thành phố về phát triển văn hóa, con người Thành phố; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.
- Các chính sách được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực đang cần khuyến khích phát triển hoặc cần sự hỗ trợ của Nhà nước như chương trình biểu diễn nghệ thuật và sự kiện thể thao quy mô lớn, nghệ thuật truyền thống, thư viện ngoài công lập, tài trợ trong lĩnh vực thể dục - thể thao, đào tạo, huấn luyện và chuyển nhượng vận động viên thể thao thành tích cao, tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
- Mặc dù việc thực hiện Nghị quyết sẽ làm phát sinh một số khoản chi từ ngân sách nhà nước, song các khoản chi này được thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách hằng năm của Thành phố, đồng thời dự kiến tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội, văn hóa và thể thao lớn hơn chi phí đầu tư của Nhà nước thông qua việc huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa, thể thao.
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC
1. Quy định rõ tiêu chí, điều kiện, trình tự xét duyệt hỗ trợ; bảo đảm công khai, minh bạch và bình đẳng giữa các đối tượng.
2. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi.
3. Xây dựng cơ sở dữ liệu số về các đối tượng được hưởng chính sách, kết nối với cơ quan tài chính, thuế và cơ quan quản lý chuyên ngành.
4. Thực hiện đánh giá định kỳ hằng năm đối với hiệu quả của từng chính sách hỗ trợ để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.
5. Ưu tiên bố trí nguồn lực cho địa bàn thiếu hoặc chưa đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một.
6. Quy định cơ chế thu hồi kinh phí hỗ trợ, bồi hoàn ưu đãi hoặc chấm dứt ưu đãi, hỗ trợ đối với các trường hợp không thực hiện đúng cam kết hoặc vi phạm pháp luật.
7. Quy định rõ nguyên tắc không hỗ trợ trùng lặp đối với cùng một nội dung chi từ ngân sách nhà nước; trường hợp cùng một nội dung đáp ứng điều kiện của nhiều chính sách hỗ trợ thì áp dụng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.
8. Tăng cường huy động nguồn tài trợ, đóng góp hợp pháp từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm giảm áp lực đối với ngân sách nhà nước.
[bookmark: _GoBack]Từ những đánh giá trên cho thấy phương án ban hành Nghị quyết so với phương án tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa Luật Phát triển Đô thị năm 2026, tạo động lực mạnh mẽ để huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, thể thao Thành phố; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hoá, con người Việt Nam.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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